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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày        tháng        năm 2023 

Kính gửi:  

    - Hiệp hội Cơ – Điện tỉnh Bình Dương; 

    - Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng 

Cục Công Thương địa phương tại buổi làm việc với Sở Công Thương Bình 

Dương ngày 06/6/2023, về việc tập trung khảo sát, xây dựng đề án khuyến công 

quốc gia điểm đối với các ngành nghề theo định hướng ưu tiên phát triển của 

Tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp kính đề 

nghị Hiệp hội Cơ – Điện và Hiệp hội Chế biến gỗ rà soát, tổng hợp danh sách 

các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đề án khuyến công quốc gia điểm như 

sau: 

1. Đối tượng được hỗ trợ tham gia đề án điểm 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Điều 5, Chương II, Nghị định 80/2021/NĐ-

CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 

năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng 

hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng). 

2. Ngành nghề được hỗ trợ tham gia đề án điểm 

Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất vào ngành chế biến gỗ, cơ khí 

và điện tử (các doanh nghiệp trong và ngoài Hiệp hội). 

3. Cách thức tham gia 

Mỗi Hiệp hội đề cử tối thiểu 02 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cam kết 

thực hiện ít nhất 02 trong số 08 nội dung đề nghị hỗ trợ từ chính sách khuyến 

công, thời gian thực hiện từ 02 đến 03 năm (nội dung và định mức hỗ trợ chi tiết 

tại phần phụ lục đính kèm).  

4. Thành phần hồ sơ bao gồm 

(1). Đơn đề nghị hỗ trợ  

(2). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

(3). Bảng cân đối kế toán tại thời điểm gần nhất.  

(4). Bảng tổng hợp lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm. 

(5). Báo giá/hợp đồng mua bán máy móc thiết bị. 



 

 

Thời gian đăng ký đến hết ngày 31/8/2023 và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ trước 20/9/2023. 

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:  

  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp. Địa 

chỉ: số 3 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương. 

  Di động (zalo): 0906713388 – Anh Tuấn (Trưởng phòng Khuyến công và 

Phát triển công nghiệp).  

 Trân trọng./.        

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương (B/c); 

- BGĐ Trung tâm; 

- Lưu: VT, P. KC, Dũng, “pdf”. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                                               Trương Thanh Nhàn 

 

 

 

 



Phụ lục 01 
(Kèm theo Công văn số:          /TTXT-KC, ngày        tháng        năm 2023) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày       tháng      năm 2023 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 

 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA ĐIỂM 

 GIAI ĐOẠN 202... – 202… 

 

I. ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG THỨ 1  

1. Tên doanh nghiệp: 

2. Mã số doanh nghiệp: 

3. Các nội dung đăng ký tham gia: 

TT 

Nội dung 

 đăng ký thực hiện 

(đăng ký ít nhất 2 nội 

dung tại Phụ lục 2) 

Dự kiến 

 thời gian thực hiện 

(từ 2 đến 3 năm kể từ 

thời điểm đăng ký 

Dự kiến kinh phí 

đề nghị hỗ trợ 
Ghi chú 

1 
    

2 
    

 

II. ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG THỨ 2  

1. Tên doanh nghiệp: 

2. Mã số doanh nghiệp: 

3. Các nội dung đăng ký tham gia: 

TT 

Nội dung 

 đăng ký thực hiện 

(đăng ký ít nhất 2 nội 

dung tại Phụ lục 2) 

Dự kiến 

 thời gian thực hiện 

(từ 2 đến 3 năm kể từ 

thời điểm đăng ký 

Dự kiến kinh phí 

đề nghị hỗ trợ 
Ghi chú 

1 
    

2 
    



Phụ lục 2 
(Kèm theo Công văn số:          /TTXT-KC, ngày         tháng        năm 2023) 

NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ 

1) Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật 

- Mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, 

bao gồm các chi phí: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về 

quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. 

Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 1 tỷ đồng/mô hình; 

- Mô hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu 

quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân khác học tập, 

bao gồm các chi phí: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy 

trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ không quá 100 

triệu đồng/mô hình. 

2) Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; bao gồm các chi phí: 

Thay thế nguyên, nhiên, vật liệu; đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công 

nghệ; đào tạo nâng cao năng lực quản lý; đào tạo nâng cao trình độ tay nghề 

công nhân; tiêu thụ sản phẩm; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy 

trình sản xuất phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi 

phí nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình. 

3) Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Mức 

hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở. Trường hợp 

chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần mức hỗ 

trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

4) Chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công 

nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu. 

5) Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong 

các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, 

nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. 

Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/cơ sở. 

6) Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ 

sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 

triệu đồng/cơ sở. 

7) Chi tổ chức các lớp đào tạo khởi sự, quản trị doanh nghiệp; tham quan 

học tập kinh nghiệm trong nước. 



 

 

8) Chi hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm tại cơ sở công nghiệp nông thôn: 

- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp quốc gia: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng 

bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá 70 triệu đồng/phòng trưng bày; 

- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp khu vực: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng 

bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/phòng trưng bày; 

- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp tỉnh: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày. 

Mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/phòng trưng bày;  

- Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp huyện: Chi phí mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng 

bày. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/phòng trưng bày. 

Lưu ý: Đối với nội dung số 8, bắt buộc doanh nghiệp phải có sản phẩm 

tham dự và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các 

cấp thì mới được hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày. 
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